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I. TIN BÃO KHẨN CẤP CƠN BÃO SỐ 10 


1. Diễn biến của Bão số 10

Hồi 04h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4  độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng trưa đến chiều ngày 15/9, vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 16h00 ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo trong 12 đến 24h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

2. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: 
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 8-9, sáng nay tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4). Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4). 

Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng bão có khả năng cao trên 1,0m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2,0m.

3. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: 
Từ sáng ngày 15/9, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, gần trưa tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4); các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3). 

4. Cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: 
Đến hết đêm 15/09, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm; 

Từ sáng nay đến hết ngày 16/9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm).

Từ nay đến ngày 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 13/9 đến 19h00 ngày 14/9, các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tương Dương (Nghệ An)
	110 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	226 mm

	Thạch Giám (Nghệ An)
	100 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế)
	95 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	86 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	86 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	147 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	109 mm

	Hiền Lương (Quảng Trị)
	129 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	173 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 14/9 đến 07h00 ngày 15/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	53 mm
	
	Đakrông (Quảng Trị)
	126 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	195 mm
	
	A Lưới (T.T. Huế)
	167 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	189 mm
	
	Nam Đông (T.T. Huế)
	147 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	123 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	62 mm

	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	171 mm
	
	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	85 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 11/9 đến 19h00 ngày 14/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm (tập trung chủ yếu vào ngày 14/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	83 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	229 mm

	Thất Khê (Lạng Sơn)
	86 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế)
	106 mm

	Tương Dương (Nghệ An)
	111 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	86 mm

	Quỳ Châu (Nghệ An)
	107 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	109 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	88 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	180 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	152 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	111 mm

	Hiền Lương (Quảng Trị)
	129 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	101 mm


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 10
1. Trung ương:

- Sáng ngày 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng – Trưởng Ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 10 với 25 tỉnh, thành phố trong đó: 17 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam.

- Sau Hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo và huy động lực lượng gồm 147.293 cán bộ chiến sỹ Quân khu 4, 600 cảnh sát cơ động và các phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ các tỉnh ứng phó với bão số 10.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

- Các cơ quan thuộc Bộ NN và PTNT đã cử cán bộ chuyên môn phòng, chống thiên tai, thủy lợi, thủy sản, trồng trọt tới các tỉnh để phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh bão số 10.

- Hồi 14h30 ngày 14/9/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 63/CĐ-TW điện Công ty thủy điện Sơn La, Công ty thủy điện Tuyên Quang đóng 01 cửa xả đáy vào hồi 17h00 ngày 14/9.

- Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có công văn số 119/PCTT-QLĐĐ ngày 14/9/2017 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xử lý công trình đê biển Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh đang thi công dang dở.
- Các Bộ: Công An, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường đã có công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình ATNĐ, bão số 10, mưa, lũ để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó; 

2. Triển khai thực hiện ở địa phương
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ đã triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ, cụ thể như sau:

2.1. Chỉ huy của các địa phương

- Các tỉnh/thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định đã có công điện triển khai các giải pháp ứng phó với bão.
- Đến 15h00 ngày 14/9, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển.

- Tỉnh Nghệ An đã huy động 9.972 cán bộ chiến sỹ (Quân sự 1.500 người ở 24 đơn vị, Biên phòng 239 người, Công An 1.200 người cán bộ chiến sỹ 100% lực lượng). Phương tiện: Tàu cứu hộ cứu nạn: 5 cái; Xuồng, ca nô: 63 cái; xe ca:30; xe tải: 17; cầu vượt sông tạm: 8 bộ

- Hà Tĩnh đã huy động 11.979 cán bộ chiến sỹ (Quân sự 10.979 người với 30 phương tiện, Biên phòng 500 người với 10 oto, 3 cano, Công An 1.000 người).
- Quảng Bình
 đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an để sẵn sàng triển khai ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

2.2. Tàu thuyền

- Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tính đến 6h00 ngày 15/9, Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 70.904 tàu/292.531 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó:

+ Không còn tàu thuyền nào hoạt động trong khu vực từ 13,0-19,0 độ Vĩ Bắc (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa).

+ Hoạt động ở khu vực biển khác: 4.760 tàu/37.655 lao động.

+ Neo đậu tại các bến: 66.144 tàu/255.306 lao động.

(Chi tiết có phục lục 01 kèm theo).

- Về cứu hộ tàu thuyền: Ngày 15/9 Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Hải quân vùng 3 đã phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi, Bình Định triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận, lai dắt 01 tàu/08 lao động về nơi an toàn và cứu vớt đưa 12 người/3 tàu bị chìm (QNg 98687TS: 2 người, QNg 94628TS: 7 người và QNg 44011TS: 3 người). 

2.3. Tình hình sơ tán dân
Tính đến 06h30 ngày 15/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã tổ chức sơ tán tổng số 21.545 hộ/79.042 người đạt 27,3% so với kế hoạch. Trong đó: Nghệ An 3.987 hộ/ 16.540 người (đạt 50%), Hà Tĩnh 8.079 hộ/ 32.114 người (đạt 68%), Quảng Bình 4.140 hộ/ 12.969 người (đạt 30%), Quảng Trị 4.938 hộ/16.010 người (đạt 11,5%), T.T. Huế 401 hộ/1.409 người (đạt 2,13%).
(Chi tiết có phục lục 02 kèm theo).


2.4. Thu hoạch lúa vụ Hè Thu và lúa Mùa
Tổng diện tích gieo trồng các vụ Hè Thu và vụ Mùa: 1.305.800 ha, trong đó:

- Khu vực Trung du miền núi phía Bắc: tổng số 374.500 ha, trong đó đã thu hoạch 17.300 ha lúa mùa sớm, còn lại 357.200 ha lúa chưa thu hoạch.

- Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: tổng số 545.300 ha, trong đó đã thu hoạch 3.000 ha lúa mùa sớm; còn lại 542.300 ha lúa mùa muộn đang vào kỳ chắc hạt và trổ đòng.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: tổng số 386.000 ha, đã thu hoạch 210.500 ha (tăng 10.000ha so với báo cáo nhanh ngày 13/9), còn 78.500 ha đã trỗ trên 15 ngày chuẩn bị thu hoạch, 36.000 ha trỗ dưới 15 ngày, 11.000 ha chưa trỗ và 50.000 ha lúa nương. Trong đó:
+ Tỉnh Nghệ An: đã thu hoạch 70.000ha (tăng 20.000ha so với báo cáo nhanh ngày 13/9)/97.000ha;

+ Tỉnh Hà Tĩnh: đã thu hoạch 43.090ha (tăng 1.090ha so với báo cáo nhanh ngày 13/9)/44.000ha;

+ Tỉnh Quảng Bình: đã thu hoạch hết 16.000ha (tăng 2.000ha so với báo cáo nhanh ngày 13/9);

IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU, HỒ CHỨA 

1. Đê điều

- Theo báo cáo nhanh số 13/PCTT ngày 14/9/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: địa phương đã hoàn thành việc hoành triệt cống Đồng Khẩu qua đê Kỳ Ninh vào lúc 17h00 ngày 14/9.

- Hệ thống đê biển ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mới đảm bảo an toàn với bão cấp 8-10, triều trung bình 5%. Trong đó có 16 đoạn đê với tổng chiều dài 83km và 39 cống xung yếu. Ngoài ra còn 04 công trình đang thi công dở dang gồm: Thái Bình: 01 (gia cố mặt đê đoạn đê biển 7); Nam Định: 02 (đang gia cố kênh trước cống số 4 và sửa chữa mái kè Cồn Tròn bị bong xô); Hà Tĩnh: 01 (đang gia cố mái đê Kỳ Ninh, đắp đất 02 bên mang cống Đồng Khẩu).

- Hệ thống đê sông: Các tuyến đê sông từ cấp III trở lên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với tổng chiều dài 2.706 km, trong đó có 195 trọng điểm xung yếu gồm: Thanh Hóa: 20 điểm, Nghệ An: 03 điểm và Hà Tĩnh: 04 điểm. Các địa phương đã có phương án để bảo vệ an toàn khi có tình huống xảy ra.
2. Hồ chứa

2.1. Hồ chứa thủy điện:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 15/9/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	14/9
	212,82
	121,01
	3.784
	6.284
	213
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	15/9
	212,20
	119,15
	2.988
	4.099
	
	

	Hòa Bình
	7h
	14/9
	116,27
	18,26
	7.600
	7.560
	115
	Mở 03 cửa xả đáy

	
	7h
	15/9
	115,91
	18,25
	5.340
	7.550
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/9
	116,88
	51,50
	782
	889
	118
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	15/9
	116,92
	48,03
	566
	139
	
	

	Thác Bà
	7h
	14/9
	58,06
	24,66
	495
	580
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	15/9
	58,07
	24,28
	470
	500
	
	


- Theo yêu cầu của các Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực đã thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Trung Sơn (Thanh Hóa) xả 740 m3/s, Hố Hô (Hà Tĩnh) xả 6 m3/s, A Vương (Quảng Nam) xả 297,5 m3/s.
2.2. Về hồ chứa thủy lợi các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

- Tổng số hồ chứa: 4.904 hồ, trong đó Bắc Bộ: 2.984 hồ; Bắc Trung Bộ: 1.920 hồ.

- Các hồ chứa lớn (V ≥ 3 triệu m3): 418 hồ. Trong đó, Bắc Bộ: 286 hồ, trung bình đạt 80-90% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ: 132 hồ, trung bình đạt 60-70% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa nhỏ (V < 3 triệu m3): 4.486 hồ. Trong đó, Bắc Bộ: 2.698 hồ, hầu hết đạt 90-100% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ: 1.788 hồ, đạt trên 70% dung tích thiết kế. 

- Các hồ chứa xung yếu: 221 hồ (Bắc Bộ: 138 hồ, Bắc Trung Bộ: 83 hồ), trong đó các hồ chứa xung yếu cần đặc biệt quan tâm 26 hồ (Bắc Bộ: 14 hồ, Bắc Trung Bộ: 12 hồ).

V. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 gây ra, Văn phòng thường trực kiến nghị tập trung thực hiện khẩn trương một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 và tình hình mưa lũ.

2. Hoàn thành việc sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân nào trên các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ.
3. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tang, hệ thống thông tin, truyền thông, lưới điện để hạn chế thiệt hại. Chủ động tiêu gạn nước đệm để chống úng cho các diện tích lúa đang thời kỳ chắc hạt.
4. Các lực lượng quản lý hồ chứa, đê điều kiểm tra theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai vận hành hồ chứa, đê điều nhất là tại những trọng điểm xung yếu đã tích đầy nước, những công trình đang thi công, sửa chữa dở dang để sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn công trình. 
5. Nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông tại những khu vực ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

6. Bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ tại những trọng điểm xung yếu để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
7. Triển khai các đoàn công tác đến các địa bàn xung yếu để kiểm tra, rà soát phương án ứng phó nhất là việc huy động lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”.

8. Kiểm tra, rà soát để sẵn sàng triển khai phương án khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định dân sinh giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão và phổ biến các kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ để người dân, tổ chức chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại.

10. Thực hiện nghiêm Công điện số 1369/CĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ./. 
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